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Dành riêng cho khóa học: Ôn tập cơ bản, tổng hợp 

các dạng câu hỏi trong đề thi 

 

Question 1. The destruction of animal habitats can be _______ to human activities. 

A. exposed  B. attributed  C. glued  D. conducive 

Question 2. You shouldn’t allow emotions to _______ with your decision-making. 

A. comply  B. connect  C. interfere  D. impact 

Question 3. With poor hygiene conditions, the villagers face a constant _______ of infectious diseases. 

A. aspect  B. extent  C. standard  D. threat 

Question 4. She wasn’t hesitant to speak her mind at the ________ of her promotion opportunity. 

A. expense  B. cost   C. rate   D. fee 

Question 5. The very serious mistake _______ his chance of winning the first prize. 

A. ruin   B. crush  C. injure  D. devastate 

Question 6. Some medicines in use are ________ from compounds in nature. 

A. survived  B. blamed  C. derived  D. altered 

Question 7. Some chemicals found in food ________ are very harmful to consumers. 

A. protection  B. conservation C. reservation  D. preservation 

Question 8. When walking into a wooded area, I always feel at ________ with myself. 

A. heart  B. peace  C. art   D. pace 

Question 9. Joey was expelled from school when they found that he had _______ one of his friend’s ideas 

many times. 

A. hunted  B. pursued  C. caught  D. poached 

Question 10. Programmes to raise public _______ are conducted to educate tourists about the need to 

protect these endangered species. 

A. comparison B. awareness  C. behaviour  D. contrast 

Question 11. It will take several months for new students to ______ to changes in their studying 

environment. 

A. adapt  B. adore  C. adopt  D. adorn 

Question 12. A trip to the wooded area ________ him from pressure at work.  

A. displaced   B. rebounded   C. freed   D. shut 

Question 13. Their journey to find a cure for the life-threatening disease was in _______. 

A. mode  B. hope  C. will   D. vain 

Question 14. The idea of recycling old items has been ________ in this area thanks to a recent campaign. 

A. resurrected  B. fixed  C. existed  D. correlated 

Question 15. They call for the government ________ to help manual workers who have been unemployed 

for months due to the pandemic. 

A. struggle  B. intervention C. abandonment D. designation 

Question 16. Chemicals that are released by local factories ________ a risk to marine life. 

A. model  B. locate  C. pose  D. arrange 
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Question 17. Those who show mild ________ can be treated at home for at least 7 days.  

A. results  B. diagnoses  C. methods  D. symptoms 

Question 18. I _______ with all the characters in the movie though some of them weren’t very kind. 

A. detected  B. discovered  C. identified  D. pinpointed 

Question 19. The scientists have made enormous _______ in the search for a vaccine against coronavirus. 

A. steps  B. strides  C. paces  D. posts 

Question 20. These programmes are expected to help ________ people in remote areas out of poverty. 

A. raise  B. soar   C. lift   D. arise 

Question 21. Children at this school are encouraged to exploit the ________ of the Internet. 

A. potential  B. prospect  C. ability  D. possibility 

Question 22. I’m sorry but I didn’t spill your coffee on ________. 

A. chance  B. purpose  C. occasion  D. intention 

Question 23. Thanks to some changes in learning methods, Laura made ________ in this term. 

A. standard  B. development C. contribution D. progress 

Question 24. These results will be very ________ for further research on different types of animals. 

A. costly  B. valuable  C. objective  D. experienced 

Question 25. The new line of menswear is currently on ________ at our showroom. 

A. research  B. occurrence  C. display  D. invention  
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BẢNG TỪ VỰNG VÀ CẤU TRÚC ĐI KÈM BUỔI HỌC 

BẢNG TỪ VỰNG 

STT Từ vựng Từ loại Phiên âm Nghĩa 

1  interfere v /ˌɪn.təˈfɪər/ can thiệp 

2  extent n /ɪkˈstent/ mức độ 

3  hygiene n /ˈhaɪ.dʒiːn/ vệ sinh 

4  infectious adj /ɪnˈfek.ʃəs/ có tính truyền nhiễm 

5  hesitant adj /ˈhez.ɪ.tənt/ lưỡng lự, do dự 

6  devastate v /ˈdev.ə.steɪt/ phá hủy, tàn phá 

7  compound n /ˈkɒm.paʊnd/ hợp chất 

8  alter v /ˈɔːltə(r)/ thay đổi 

9  preservation n /ˌprezəˈveɪʃn/ sự bảo quản 

10  reservation n /ˌrez.əˈveɪ.ʃən/ sự đặt trước 

11  pursue v /pəˈsjuː/ theo đuổi 

12  poach v /pəʊtʃ/ săn bắt trộm, ăn cắp 

13  adopt v /əˈdɒpt/ nhận nuôi, áp dụng 

14  adore v /əˈdɔːr/ quý mến, yêu quý 

15  adorn v /əˈdɔːn/ trang trí, tô điểm 

16  rebound v /rɪˈbaʊnd/ nảy lên, tang trở lại 

17  displace v /dɪsˈpleɪs/ thay thế, buộc rời đi 

18  resurrect v /ˌrez.ərˈekt/ làm sống lại, hồi sinh 

19  correlate v /ˈkɒr.ə.leɪt/ tương quan 

20  pandemic n /pænˈdem.ɪk/ đại dịch 

21  intervention n /ˌɪn.təˈven.ʃən/ sự can thiệp 

22  designation n /ˌdez.ɪɡˈneɪ.ʃən/ sự chỉ định 

23  manual adj /ˈmæn.ju.əl/ có tính chân tay 

24  release v /rɪˈliːs/ thải ra 

25  mild adj /maɪld/ nhẹ 

26  symptom n /ˈsɪmp.təm/ triệu chứng 

27  diagnosis n /ˌdaɪəɡˈnəʊsɪs/ sự chẩn đoán 

28  prospect n /ˈprɒs.pekt/ triển vọng 

29  potential n /pəˈtenʃl/ tiềm năng 

30  intention n /ɪnˈten.ʃən/ ý định 

31  detect v /dɪˈtekt/ nhận diện, phát hiện 

32  exploit v /ɪkˈsplɔɪt/ khai thác 

33  pinpoint v /ˈpɪnpɔɪnt/ xác định 

34  valuable adj /ˈvæljuəbl/ có giá trị 

35  costly adj /ˈkɒstli/ đắt đỏ 

36  experienced adj /ɪkˈspɪəriənst/ có kinh nghiệm 
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BẢNG CẤU TRÚC 

STT Cấu trúc Nghĩa 

1  be exposed to something bị tiếp xúc với cái gì 

2  be attributed to something được quy cho cái gì 

3  be glued to something dán mắt vào cái gì 

4  be conducive to something có lợi, có ích cho cái gì 

5  comply with something tuân theo cái gì 

6  interfere with somebody/something gây cản trở tới ai/cái gì 

7  at the expense of somebody/something dẫn đến việc gây hại cho ai/cái gì 

8  ruin one’s chance of doing something làm tiêu tan cơ hội của ai làm gì 

9  be in use đang được sử dụng 

10  be derived from something bắt nguồn từ đâu 

11  be at peace with oneself thấy bình yên, thanh thản 

12  be expelled from something bị trục xuất khỏi đâu 

13  raise awareness of sb nâng cao nhận thức của ai 

14  adapt to something thích nghi với cái gì 

15  free somebody from something giải thoát ai khỏi cái gì 

16  in vain vô vọng 

17  call for somebody/something yêu cầu sự giúp đỡ của ai/cái gì 

18  pose a threat/danger/risk to sb/sth gây đe dọa/nguy hiểm /rủi ro cho ai/cái gì 

19  identify with somebody/something cảm thông với ai/cái gì 

20  make great/major/giant etc strides có những bước tiến lớn/vĩ đại/… 

21  lift somebody out of poverty giúp ai thoát khỏi đói nghèo 

22  exploit the potential of somebody/something khai phá tiềm năng của ai/cái gì 

23  on purpose >< by accident cố ý >< vô tình 

24  make progress tiến bộ 

25  make contribution to sb/sth đóng góp cho ai/cái gì 

26  on display đang được trưng bày 

27  allow somebody/something to do something cho phép ai/cái gì làm gì 

28  be hesitant to do something do dự làm gì 

29  speak your mind nói lên suy nghĩ, nói thẳng 
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